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POWER

POINT
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TH

1 K2-CB01 Lê Tuấn Anh 01/08/1999 Nam Bình Thuận 2,25 1 2 5,25 5,8 Đạt

2 K2-CB02 Đỗ Quang Ánh 27/10/1978 Nam Bình Thuận 2,5 2,5 1 6 7,7 Đạt

3 K2-CB03 Hồ Thị Thúy Ân 29/10/1999 Nữ Bình Thuận 1,75 1 1 3,75 6,8 Không đạt

4 K2-CB04 Nguyễn Thanh Danh 05/12/2000 Nam Bình Thuận 1,5 1,25 2,25 5 7 Đạt

5 K2-CB05 Nguyễn Huỳnh Bảo Hà 15/05/1998 Nữ Bình Thuận 1,75 1,25 1,25 4,25 6 Không đạt

6 K2-CB06 Huỳnh Văn Hải 13/02/2000 Nam Bình Thuận 2 1,25 1,75 5 5,7 Đạt

7 K2-CB07 Nguyễn Thị Minh Hậu 16/07/2000 Nữ Bình Thuận 2 1 2 5 7 Đạt

8 K2-CB08 Lê Hiền 03/06/1998 Nam Bình Thuận 0,75 0 0 0,75 3,3 Không đạt

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THI CẤP CC CNTT

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NNL Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                             Bình Thuận, ngày 08 tháng 6 năm 2020

KẾT QUẢ THI CHỨNG CHỈ UD CNTT CƠ BẢN

Khóa ngày 04/06/2020
(Ban hành kèm theo quyết định số: 34 /QĐ - TTPTNNL ngày 27 tháng 5 năm 2020

của Chủ tịch Hội đồng thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản)
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9 K2-CB09 Phạm Thị Bích Hoa 27/02/2000 Nữ Bình Thuận 3 1 2,25 6,25 6,7 Đạt

10 K2-CB10 Nguyễn Thị Hoa 06/01/1999 Nữ Thanh Hóa 1,75 2,5 1,75 6 6,2 Đạt

11 K2-CB11 Võ Minh Hòa 15/03/1999 Nữ Bình Thuận 2 3,25 1,5 6,75 8 Đạt

12 K2-CB12 Lê Nguyễn Thế Hoàng 01/08/1996 Nam Bình Thuận 1,75 0 2 3,75 5,5 Không đạt

13 K2-CB13 Đỗ Phi Hùng 05/09/1998 Nam Đồng Nai 2 0 2 4 5,8 Không đạt

14 K2-CB14 Lê Thị Xuân Hương 20/10/2001 Nữ Bình Thuận 1,75 1,25 2 5 7,2 Đạt

15 K2-CB15 Nguyễn Đình Khoa 08/10/1999 Nam Bình Thuận 1,75 3 1,75 6,5 5,2 Đạt

16 K2-CB16 Trần Ngọc Lâm 17/06/1998 Nam Bình Thuận 1,5 1,75 2 5,25 8,7 Đạt

17 K2-CB17 Võ Thị Kim Loan 13/10/1996 Nữ Bình Thuận 3 3 2 8 7,8 Đạt

18 K2-CB18 Nguyễn Kim Long 04/03/1996 Nam Đắk Lắk 2,5 1,75 2,25 6,5 7,5 Đạt

19 K2-CB19 Lê Thị Phương Mai 03/11/2000 Nữ Bình Thuận 2 1,25 2,25 5,5 8,5 Đạt

20 K2-CB20 Nguyễn Thị Thanh Nhi 15/09/2000 Nữ Bình Thuận 2 1,25 2,25 5,5 7,8 Đạt
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21 K2-CB21 Huỳnh Ngọc Nhơn 25/05/2000 Nữ Bình Thuận 1,75 1,75 2 5,5 6,7 Đạt

22 K2-CB22 Võ Nguyễn Kim Nhung 08/07/2001 Nữ Bình Thuận 1,75 1,5 2 5,25 5 Đạt

23 K2-CB23 Huỳnh Thị Minh Phương 07/05/2001 Nữ Bình Thuận 2 1,5 2,25 5,75 7,3 Đạt

24 K2-CB24 Trần Thành May Phương 07/11/1997 Nam Bình Thuận 2 2,75 2 6,75 8,7 Đạt

25 K2-CB25 Nguyễn Quang 20/07/1999 Nam Bình Thuận 1,75 3 1,75 6,5 7,7 Đạt

26 K2-CB26 Nguyễn Thị Quý 15/07/1996 Nữ Bình Thuận 2,25 3,5 1,75 7,5 8,3 Đạt

27 K2-CB27 Nguyễn Thị Kim Quyên 16/05/2000 Nữ Bình Thuận 2,25 1,25 2,5 6 6,7 Đạt

28 K2-CB28 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/03/1998 Nữ Bình Thuận 2 1,25 1,75 5 8,5 Đạt

29 K2-CB29 Nguyễn Lý Anh Thư 30/08/2000 Nữ Bình Thuận 2,25 1,75 2 6 7,8 Đạt

30 K2-CB30 Nguyễn Thị Hoài Thương 29/08/2000 Nữ Bình Thuận 2,25 1 2 5,25 6,5 Đạt

31 K2-CB31 Nguyễn Thị Bảo Trâm 05/04/2000 Nữ Bình Thuận 2 1 2 5 5,8 Đạt

32 K2-CB32 Nguyễn Ngọc Trâm 03/11/2000 Nữ Bình Thuận 0 2,75 0 2,75 7,5 Không đạt
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33 K2-CB33 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 07/09/1998 Nữ Bình Thuận 2 1,25 2 5,25 5,3 Đạt

34 K2-CB34 Nguyễn Diệp Huyền Trân 07/09/1998 Nữ Bình Thuận 2,75 1,75 2,25 6,75 6,2 Đạt

35 K2-CB35 Huỳnh Văn Trường 20/10/1996 Nam Bình Thuận 2,5 1,25 2 5,75 8,4 Đạt

36 K2-CB36 Nguyễn Lê Mai Viên 13/08/2000 Nữ Bình Thuận 2 2,25 2,25 6,5 9 Đạt

37 K2-CB37 Bùi Thanh Xuân 12/06/2000 Nữ Bình Thuận 2 1,75 2,25 6 9 Đạt

38 K2-CB38 Trần Ngô Kim Ngọc Yến 19/11/2001 Nữ Bình Thuận 2,25 1,75 2,25 6,25 8,3 Đạt

HỘI ĐỒNG THI TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHAN THIẾT

Danh sách này có 38 thí sinh.


